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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ THÁNG 7
ĐỘ TUỔI: 24- 36 THÁNG
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 5 TUẦN (TỪ 30/06- 31/07/2025)
                              
                              ÔN CÁC CHỦ ĐỀ:
                                                        1- Mùa hè của bé
                                                  2- Đồ dùng bé yêu thích
                                                  3- Phương tiện giao thông                                              
                                                  4- Bé lên mẫu giáo
                                 
Giáo viên: Lê Thị Thúy Hòa+ Nguyễn Thị Thu Hòa



Phường Lê Chân, tháng 07 năm 2025


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP CT2 THÁNG 7 NĂM HỌC 24-25
Thời gian thực hiện 5 tuần : Từ ngày 30 /06 - 31 /07/2025
I. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC
1. Chăm sóc vệ sinh
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong tất cả các hoạt động. Hạn chế trẻ cào cấu, cắn nhau
- Quan tâm chăm sóc trẻ tỉ mỉ. Đặc biệt là những trẻ lười ăn, trẻ yếu, trẻ mới đi học 
- Giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ( vệ sinh quần áo, đầu tóc, chân tay) luôn sạch sẽ, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng đồ chơi, vệ sinh môi trường xung quanh.
- Rèn trẻ có thói quen vệ sinh đúng nơi quy định, vệ sinh trước và sau giờ ăn ( rửa tay, rửa mặt, xúc miệng nước muối...) nhất là những trẻ mới đi học
2. Giờ ăn
- Đảm bảo cho trẻ ăn hết xuất, những trẻ ốm, trẻ lười ăn, ăn chậm cô động viên trẻ để trẻ  ăn ngon miệng
- Cho trẻ uống nước nhiều lần, uống theo nhu cầu của trẻ. Trẻ xúc miệng và uống nước sau khi ăn 
3. Giờ ngủ
- Đảm bảo không khí thoáng mát cho trẻ trong khi ngủ. Kê giác giường, trải chiếu cho trẻ ngủ, cho trẻ ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc, giữ không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ. Những trẻ khó ngủ cô cho trẻ ngủ cạnh cô. Chú ý đến nhiệt độ điều hòa phù hợp , tránh để trẻ bị cảm lạnh.
4. Phòng chống dịch bệnh
- Tuyên truyền với phụ huynh về một số dịch bệnh trong mùa hè (sốt vi rút, cảm cúm,sốt phát ban ) đặc biệt là dịch bệnh sởi,covit 19 và sốt xuất huyết 
- Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh để phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ


                                          KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ÔN CÁC CHỦ ĐỀ THÁNG 7
	Tên chủ đề 
	Tuần
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Mùa hè của bé
	Tuần 1
	Từ ngày 30/06 đến ngày 4/07/2025
	Lê Thị Thuý Hoà
	

	Đồ dùng bé yêu thích
	Tuần 2
	Từ ngày 7/07đến ngày 11/07/2025
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	

	Phương tiện giao thông
	Tuần 3
	Từ ngày 14/07 đến ngày 18/7/2025
	Lê Thị Thuý Hoà
	

	Bé lên mẫu giáo
	Tuần 4
	Từ ngày 21/7 đến ngày 25/7 /2025
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	

	
	Tuần 5
	Từ ngày 28/7 đến ngày 31/7 /2025
	Lê Thị Thuý Hoà
	


III. CHUẨN BỊ
	
	Chủ đề: Mùa hè của bé
	Chủ đề: Đồ dùng bé yêu thích
	Chủ đề: Phương tiện giao thông
	Chủ đề: Bé lên mẫu giáo

	Giáo viên
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học 
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề: "Mùa hè của bé ” 
- Chuẩn bị một số đồ chơi trong mùa hè( quật giấy, chong chóng)
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở nhà nhất là trẻ mới đi học
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học - Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề: "Đồ dùng bé yêu thích "
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình tự tạo
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ.
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học 
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề: "Phương tiện giao thông ” 
- Chuẩn bị một số vỏ chai, hộp nhựa
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ.
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học 
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề:"Bé lên mẫu giáo"
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình.
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ

	Nhà trường
	- Cung cấp nguyên học liệu tạo hình: giấy vẽ, keo dán, giấy màu, sáp màu.
- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học, tập tạo hình cho trẻ.
	- Bổ sung một số nguyên học liệu tạo hình: giấy vẽ, keo dán, giấy màu, sáp màu.
- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học, tập tạo hình cho trẻ.
	- Học liệu tạo hình: giấy vẽ, keo dán, giấy màu, sáp màu.
- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học, tập tạo hình cho trẻ.
	- Học liệu tạo hình: giấy vẽ, keo dán, giấy màu, sáp màu.
- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học, tập tạo hình cho trẻ.

	Phụ huynh
	- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh lịch cũ, họa báo có hình ảnh về mùa hè, các hoạt động trong mùa hè.
- Phụ huynh chú ý hướng dẫn giúp con nhận biết những nơi nguy hiểm  khi thamgia các hoạt động trong mùa hè

	- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh lịch cũ, họa báo có hình ảnh về đồ dùng đồ chơi bé yêu thích
- Phụ huynh giúp con biết cách giữ gìn đồ dùng đồ chơi bé yêu thích 

	- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh lịch cũ, đồ chơi là các PTGT
- Phụ huynh  giúp trẻ hiểu  và biết giữ an toàn khi ngồi trên các PTGT
	- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh lịch cũ, họa báo có hình ảnh các loại về đồ chơi, lớp mẫu giáo 3 tuổi của bé
- Cùng cô giáo giúp trẻ nhận biết lớp 3 tuổi của bé, yêu mến trường lớp



















IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ÔN CẢ THÁNG
1. Đón trả trẻ
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ, đặc biệt là trẻ mới đi học
- Trẻ chơi các trò chơi theo ý trẻ thích
- Dạy trẻ nhận biết về thời tiết , một số hoạt động trong mùa hè, nhận biết một số PTGT
- Dạy trẻ nhận biết tên gọi , đặc điểm, cách sử dụng một số đồ dùng bé yêu thích, nhận biết lớp mẫu giáo 3 tuổi của bé và đồ dùng đồ chơi trong lớp
- Cô dạy trẻ mới đi học biết khoanh tay chào cô khi đến lớp và khi về nhà.
- Cho trẻ nghe một số bản nhạc, bài hát về mùa hè, đồ chơi, về PTGT, về lớp mẫu giáo
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách chăm sóc trẻ mùa hè, cách phòng chống các dịch bệnh đang có dịch tại cộng đồng ( covit 19, sởi, sốt xuất huyết) và một số bệnh mùa hè.
	


2. Thể dục sáng
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	* Khởi động: 
- Trẻ bám áo nhau đi theo nền nhạc bài hát “ Mùa hè đến ” với các kiểu đi (chậm- nhanh, chạy chậm- chạy nhanh…) về đội hình vòng tròn.
* Trọng động: Tập với bóng
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: 2 tay cầm bòng đưa ra phía trước
- Bụng, lườn: 2 tay cầm bóng xoay người sang hai bên 
- Chân: 2 tay cầm bòng ngồi xuống đứng lên
* Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp 1- 2 vòng
	



	


3. Chơi tập có chủ định
	Tuần 1
	Ngày 30/06/25
	Ngày 1/07/25
	Ngày 2/07/25
	Ngày 3/07/25
	Ngày 4/07/25
	Ghi chú

	
	Phát triển TCXH
Ôn hát bài “Mùa hè đến”
	Phát triển nhận thức
Khám phá  ông Mặt trời
	Phát triển thể chất
Ôn VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
	Phát triển TM

Tô màu ông mặt trời

	Phát triển NN
Ôn truyện : “Cóc gọi trời mưa"

	

	

Tuần 2
	Ngày 7/07/25
	Ngày 8/07/25
	Ngày 9/07/25
	Ngày 10/07/25
	Ngày 11/07/25
	

	
	Phát triển  TM
Rèn KNTH
Trang trí mũ nón
	Phát triển NT
Ôn NBPB: Hình tam giác- Hình chữ nhật
	Phát triển NN
Ôn Thơ: Đi dép
	Phát triển TC
    Ôn VĐCB
Đứng co 1 chân 
	Phát triểnTCXH
Ôn hát bài: ‘Đôi dép xinh”
	

	

Tuần 3
	Ngày 14/07/25
	Ngày 15/07/25
	Ngày 16/07/25
	Ngày 17/07/25
	Ngày 18/07/25
	

	
	Phát triển -TM
Ôn hát bài: 
“ Em tập lái ô tô”
	Phát triển NT
(NBTN)
Ô tô tải
	Phát triển TC
Ôn VĐCB: 
Bò trong đường hẹp 
	Phát triển NN

Ôn Thơ: Con Tàu
	Phát triển TM

Dán hình ô tô tải

	

	
Tuần 4
	Ngày 21/07/25
	Ngày 22/07/25
	Ngày 23/07/25
	Ngày 24/07/25
	Ngày 25/07/25
	

	
	Phát triển thể chất
Ôn VĐCB:  Bò theo hướng thẳng 
	Phát triển nhận thức
Lớp mẫu giáo 3 tuổi của bé
	Phát triển ngôn ngữ
Ôn Thơ: Cô và mẹ

	Phát triển TCXH 
Rèn kỹ năng ca hát: Cháu đi mẫu giáo
	Phát triển TM
Rèn KNTH
Trang trí chiếc ô
	

	
Tuần 5
	Ngày 28/07/25
	Ngày 29/07/25
	Ngày 30/07/25
	Ngày 31/07/25
	
	

	
	Phát triển TM
Rèn KNTH
Trang trí đồ chơi trong lớp

	Phát  triển NT
Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông
	Phát triển thể chất
Ôn VĐCB:  Bò theo hướng thẳng 
	Phát triển ngôn ngữ
Ôn Thơ: Cô và mẹ 
	
	


4. Chơi tập ngoài trời
	
	Ngày 30/06/25
	Ngày 1/07/25
	Ngày 2/07/25
	Ngày 3/07/25
	Ngày 4/07/25
	Ghi chú

	Tuần 1
	- Quan sát: Ông mặt trời 
- T/C vđ: Chim bay
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Đuổi bóng
- Quan sát: sân trường
- Chơi theo ý thích
	- Quan sát: Cây hoa giấy
- T/C: Gieo hạt 
- Chơi với đồ chơi con giống
	- T/Cvđ: Con thỏ
- Quan sát: Cây xoài
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- T/C: Bật tại chỗ 
- Quan sát: Lớp mẫu giáo 3 tuổi
- Chơi theo ý thích
	

	Tuần 2
	Ngày 7/07/25
	Ngày 8/07/25
	Ngày 9/07/25
	Ngày 10/07/25
	Ngày 11/07/25
	

	
	-T/C vđ: Nhảy lò cò
- Quan sát: Cây hồng môn
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	T/CDG: Rồng rắn lên mây
- Quan sát: Cây  vú sữa
- Chơi theo ý thích
	- T/Cvđ: Đứng co 1 chân
- Quan sát: Cây hoa lan
- Chơi với đồ chơi con giống
	- Quan sát: Con chim
- T/Cvđ: Làm con rùa
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát: Cây mộc lan
- T/Cvđ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi theo ý thích
	

	Tuần 3
	Ngày 14/07/25
	Ngày 15/07/25
	Ngày 16/07/25
	Ngày 17/07/25
	Ngày 18/07/25
	

	
	- Quan sát: Cây bình an
- T/C vđ: Ai nhanh hơn
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	T/CDG: Nu na nu nống
- Quan sát: Cây mộc lan
- Chơi tự do
	- Quan sát: Cây Vạn niên thanh
- T/Cvđ: Đứng co 1 chân
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Làm con rùa
- Quan sát: Con ngựa bập bênh
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Chạy theo hiệu lệnh
- Quan sát: Cây vú sữa
- Chơi tự do
	

	



Tuần 4
	Ngày 21/07/25
	Ngày 22/07/25
	Ngày 23/07/25
	Ngày 24/07/25
	Ngày 25/07/25
	

	
	- Quan sát: Thời tiết
- T/C vđ: Nhảy lò cò
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	T/C: Dung dăng dung dẻ
- Quan sát: Cây mộc lan
- Chơi tự do
	- T/Cvđ: Đuổi bắt
- Quan sát: Lớp 3C3
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát: Cây vạn niên thanh
- T/Cvđ: Làm con rùa
- Chơi theo ý thích
	- T/Cvđ: Trườn qua vật cản
- Quan sát: con ngựa đồ chơi
- Chơi với nước
	

	


Tuần 5
	Ngày 28/07/25
	Ngày 29/07/25
	Ngày 30/07/25
	Ngày 31/07/25
	
	

	
	- T/C vđ: Chim bay
- Quan sát: Ông mặt trời 
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Đuổi bóng
- Quan sát: sân trường
- Chơi theo ý thích
	- Quan sát: Cây hoa giấy
- T/C: Gieo hạt 
- Chơi với đồ chơi con giống
	- T/Cvđ: Con thỏ
- Quan sát: Cây xanh
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	
	


5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	a. Thao tác vai
	

- Chơi bế em
- Nấu ăn

	- Trẻ có thao tác kỹ năng trong vai nấu ăn, bế em
- Trẻ có kỹ năng chăm sóc em bé búp bê ( bế, ru, cho ăn,)
	Đồ chơi nấu ăn (nồi, bếp, tôm, cua, cá.....), hoa, qủa, giò, bánh trưng, chả nem….
- Búp bê, giường, chăn, gối, Chậu, khăn
	- Trẻ cho thức ăn vào nồi, đảo, ngoáy thức ăn  sau đó  đơm ra bát, đĩa
- Trẻ chăm sóc em bé ( bế em, cho em bé ăn và ru em ngủ) 

	b. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Xếp cạnh, xếp chồng
- Chơi lồng hôp
- Xâu hoa
- Lắp ghép
- So hình
- Ghép hình


-  Mở sách xem tranh
	- Rèn trẻ các kỹ năng  xếp chồng, xếp cạnh 
lồng hộp , lắp ghép một số đồ chơi  theo hướng dẫn của cô
- Rèn trẻ kỹ năng xâu , ghép,, dán dính các đồ chơi theo chủ đề:" Mùa hè của bé, Bé với PTGT, Đồ dùng bé yêu thích, Bé lên mẫu giáo"

- Trẻ có kỹ năng cầm sách và mở sách xem tranh
	- Bộ xâu, lắp ghép, dán dính các chủ đề
- Bộ xếp hình màu xanh, đỏ
- Bộ đồ dùng bé yêu thích
- Một số tranh ảnh, trang phục về mùa hè, lớp mẫu giáo, PTGT
- Bảng gài, dây xâu
- Sách, tranh , lô tô về chủ đề :" Mùa hè của bé, Bé với PTGT, Đồ dùng bé yêu thích, Bé lên mẫu giáo"
	- Trẻ chơi lắp ghép  đồ chơi theo ý thích, theo chủ đề
- Trẻ chơi xâu vòng xen kẽ màu sắc
- Trẻ  xếp chồng, xếp cạnh làm các PTGT
- Trẻ chơi so hình, ghép hình đồ dùng bé yêu thích theo sự gợi ý của cô 

- Trẻ mở sách, gọi tên đồ vật đồ chơi về các chủ đề

	c. Vận động
	
- Kéo xe
- Đẩy xe
- Cài mở cúc
	- Trẻ có kỹ năng, kéo xe và đẩy xe. 
- Trẻ có kỹ năng cài , đóng mở cúc 
	
- Xe ô tô có giây kéo
- Dây nơ gắn cúc, hoa cài
	- Cô hướng dẫn trẻ kéo xe và đẩy xe.
- Cô hướng dẫn cách cài hoa trên dây nơ

	d. Tạo hình
	- Di màu
- Dán giấy
- Nặn đất
	- Trẻ có kỹ năng cầm bút di màu vào hình rỗng 
- Làm quen với kỹ năng chấm hồ dán giấy vào tranh rỗng và mô hình
	- Mô hình và hình rỗng đồ dùng bé yêu thích, hình rỗng PTGT
 - Giấy  màu vụn, hoa, sao cắt hình, hồ dán
	- Trẻ cầm bút tô bóng, cờ, mặt lạ
- Trẻ tập chấm hồ dán giấy trang trí tạo sản phẩm về chủ đề :" Mùa hè của bé, Bé với PTGT, Đồ dùng bé yêu thích, Bé lên mẫu giáo"



6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	Rèn trẻ kĩ năng đi vệ sinh khi có nhu cầu, trẻ có kĩ năng rửa tay rửa mặt
	

	Ăn
	Rèn trẻ ăn  chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
	

	Ngủ
	Cho trẻ nằm thoải mái thoáng mát trong khi ngủ, Cho trẻ ngủ đủ giấc
- Quan tâm nhiều hơn đến trẻ mới đi học
	



7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1

	Ngày 30/06/25
	Ngày 1/07/25
	Ngày 2/07/25
	Ngày 3/07/25
	Ngày 4/07/25
	Ghi chú

	
	- T/C: Chim bay
- Rèn trẻ xúc miệng nước muối
	- Rèn trẻ kĩ năng tạo hình 
-T/C : Trời nắng- trời mưa

	- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
- Rèn trẻ lấy và cất đồ chơi
	- Ôn VĐ theo phách bài : "Mùa hè đến"
- Rèn trẻ chơi trong các góc
	- Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học 
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
	

	Tuần 2
	Ngày 7/07/25
	Ngày 8/07/25
	Ngày 9/07/25
	Ngày 10/07/25
	Ngày 11/07/25
	

	
	- T/C vđ: Con thỏ
- Rèn trẻ cất đồ chơi
	- Ôn VĐ vỗ tay thep phách  “Đôi dép xinh”
- Chơi ghép hình
	-Nghe cô kể chuyện về chủ đề
-Chơi Khâu quần áo
	- T/Cvđ: Chim mẹ chim con
- Rèn kĩ năng tạo hình cho trẻ 
	 - Trẻ chơi theo ý thích
- Liên hoan cuối tuần
	

	Tuần 3
	Ngày 14/07/25
	Ngày 15/07/25
	Ngày 16/07/25
	Ngày 17/07/25
	Ngày 18/07/25
	

	
	- Rèn trẻ xếp ghế
- Chơi trong các góc
	- Ôn VĐ vỗ tay theo phách bài;
 " Em tập lái ô tô”
- Rèn trẻ xem sách
	- Ôn truyện xe lu và xe ca
- Chơi xâu các PTGT theo màu sắc
	- T/Cvđ: Ô tô về bến
- Rèn trẻ chơi trong góc chơi động 
	 - TC: Đạp xe
- Vệ sinh,Liên hoan cuối tuần
	

	

Tuần 4
	Ngày 21/07/25
	Ngày 22/07/25
	Ngày 23/07/25
	Ngày 24/07/25
	Ngày 25/07/25
	

	
	- T/C vđ: Con thỏ
- Rèn trẻ kĩ năng tạo hình
	- Chơi xâu  đồ chơi theo màu sắc
- Chơi trong các góc
	- Ôn  VĐ vỗ tay thep phách  “Cháu đi mẫu giáo”
- Chơi góc
	- T/Cvđ: Chim mẹ chim con
- Rèn kĩ năng chơi góc nấu ăn 
	 - Trẻ chơi theo ý thích
-Vệ sinh, Liên hoan cuối tuần
	

	
Tuần 5
	Ngày 28/07/25
	Ngày 29/07/25
	Ngày 30/07/25
	Ngày 31/07/25
	
	

	
	- T/C : Lộn cầu vòng
- Rèn trẻ kĩ năng chơi bế em
	- xếp hình lớp học, đồ chơi trong lớp
- Chơi trong các góc

	- Ôn  thơ  “Cô và mẹ”
- Chơi góc
	- Chơi theo ý thích
- Rèn trẻ kĩ năng chơi góc HĐVĐV 
	 

	



	TỔ TRƯỞNG CM
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Vũ Thị Chín
	  GIÁO VIÊN
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Nguyễn Thị Thu Hòa                                  Lê Thị Thúy Hòa
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